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Câu 1: (4,0)
1. Viết các phương trình hoá học theo chuỗi chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
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2. Nêu hiện tượng quan sát được khi tiến hành mỗi thí nghiệm sau và giải thích?

a, Nhúng thanh kim loại đồng vào dung dịch AgNO3.

b, Thả mẩu kim loại kali vào ống nghiệm có chứa dung dịch Fe2(SO4)3

3. Đốt cháy hoàn toàn 5,4g một kim loại M (có hoá tri không đổi) trong khí oxi thu được 10,2 g chất rắn X.
a, Xác định kim loại M

b, Hoà tan toàn bộ X trong dung dịch H2SO4 vùa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 66,6g tinh thể muối ngậm nước Y. Xác định công thức hóa học của Y.
Câu 2: (4,0 điểm)

1. Các khí X, Y, Z, T lần lượt được điều chế từ các thí nghiệm sau:
· Nhiệt phân KMnO4 
· Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.
· Cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc đun nóng.

· Thả viên kẽm vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 loãng

a, Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra của các thí nghiệm trên để xác định các khí X, Y, Z, T

b, Có bốn bình khí mất nhãn, riêng biệt chứa 4 khí vừa điều chế được. Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các khí trên.

2. Đốt cháy hoàn toàn một phi kim X trong bình chứa khí oxi dư. Khi phản ứng kết thúc thu được một oxit Y trong đó oxi chiếm 56,338% về khối lượng. Xác định phi kim X và viết các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau:
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3. Để đốt cháy hoàn toàn 23,8 g hỗn hợp X (Cu, Fe, Al) cần vừa đủ 14,56 lít khí clo. Nếu hoà tan 0,25 mol hỗn hợp X trong dung dịch HCl dư thì có 4,48 lít khí thoát ra. Biết các thể tích khí đều đo ở đktc. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
Câu 3: (4,0 điểm) 
1. Hoà tan Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 (loãng, vừa đủ, không có không khí), thu được dung dịch A; nếu thay dung dịch H2SO4 loãng bằng H2SO4  đặc, nóng thì thu được dung dịch X và có khí không màu mùi xốc thoát ra. Cho Cu dư vào dung dịch A, thu được dung dịch B. Thêm dung dịch NaOH (loãng dư, không có không khí) vào dung dịch B, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn D. Dẫn khí H2  đi qua D nung nóng, viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra trong thí nghiệm trên.

2. Nung nóng 50,56 g hỗn hợp chất rắn gồm FeCO3 và FexOy  trong không khí tới khối lượng không đổi thu được khí A và 44,8 g một oxit sắt duy nhất. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 800 ml dung dịch Ca(OH)2 0,15M thu được 8,0 g kết tủa. Tìm công thức phân tử của FexOy?
Câu 4: (4,0 điểm) 

1. Cho thí nghiệm tiến hành như hình vẽ bên.

a, Viết các phương trình hóa học xảy ra trong thí nghiệm và cho biết khí X, Y là khí gì? 
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b, Nếu thay bình nước brom dư bằng bình dung dịch Ca(OH)2 dư thì có hiện tượng gì xảy ra? Viết các phương trình hóa học minh hoạ.

2. Từ đất đèn và các hợp chất vô cơ cần thiết khác, hãy viết các phương trình hóa học để điều chế axit axetic.

3. Bằng kiến thức hoá học hãy nêu phương pháp để:

a, Làm sạch khí metan có lẫn khí etilen và axetilen

b, Làm sạch etilen có lẫn axetilen

Viết các phương trình hóa học xảy ra nếu có
Câu 5: (4,0 điểm) 

1. Cho 2 hợp chất hữu cơ X, Y chứa nguyên tố C, H, O và chỉ chứa các nhóm chức -OH, -COOH. Biết X, Y có thể phản ứng được với nhau; X, Y đều phản ứng được với Na; dung dịch của Y làm quỳ tím hoá đỏ. Khối lượng mol phân tử của X, Y lần lượt là 46 và 76. Xác định công thức hóa học của X, Y và viết các phương trình hóa học xảy ra.
2. Cho 10,5 g hỗn hợp A gồm một rượu no đơn chức CnH2n+1OH và một axit no hai chức  CmH2m (COOH)2 tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí ở đktc. Để trung hoà hết lượng A trên cần vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 1M. Xác định công thức của rượu và axit có trong A.
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	Câu 1: (4,0)

1. Viết các phương trình hoá học theo chuỗi chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện nếu có)
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2. Nêu hiện tượng quan sát được khi tiến hành mỗi thí nghiệm sau và giải thích?

a, Nhúng thanh kim loại đồng vào dung dịch AgNO3.

b, Thả mẩu kim loại kali vào ống nghiệm có chứa dung dịch Fe2(SO4)3

3. Đốt cháy hoàn toàn 5,4g một kim loại M (có hoá tri không đổi) trong khí oxi thu được 10,2 g chất rắn X.

a, Xác định kim loại M

b, Hoà tan toàn bộ X trong dung dịch H2SO4 vùa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 66,6g tinh thể muối ngậm nước Y. Xác định công thức hóa học của Y.


Hướng dẫn giải

1.

Phương trình phản ứng:
(1)        4Al 
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 3O2 
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(2)       Al2O3 
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(3)       AlCl3
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3 NaOH ( Al(OH)3  
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(4)       Al(OH)3 
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2. 

a, Khi cho dây đồng vào dung dịch AgNO3 thấy có kim loại màu xám bám ngoài dây đồng. Dung dịch ban đầu không màu chuyển dần sang màu xanh.  Đồng đã đẩy bạc ra khỏi dung dịch Bạc nitrat và một phần đồng bị hoà tan tạo ra dung dịch Đồng (II) nitrat màu xanh lam
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b, Có khí không màu, không mùi thoát ra, đồng thời xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.
2K +  2H2O  ( 2KOH  + H2
6KOH  + Fe2(SO4)3  (    2Fe(OH)3  +  3K2SO4
3. 
Gọi hoá trị của kim loại M là n 
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Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
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Vậy kim loại là Nhôm
b. Chất rắn X là Al2O3  cho tác dụng vừa đủ với H2SO4 
                                  Al2O3     +   3H2SO4  (     Al2(SO4)3   +  3H2O
                    Mol        0.1                                       0.1
Theo phương trình phản ứng, ta có: 
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Gọi công thức hóa học của muối ngậm nước thu được sau khi cô cạn là Al2(SO4)3.nH2O

Ta có:  
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Mà theo đề bài 
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(27.2+96.3+18.n ). 0,1 = 66,6 g => n=18
Vậy CTHH của muối ngậm nước cần tìm là Al2(SO4)3.18H2O
	Câu 2: (4,0 điểm)

1. Các khí X, Y, Z, T lần lượt được điều chế từ các thí nghiệm sau:
· Nhiệt phân KMnO4 
· Nhỏ dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3.
· Cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc đun nóng.

· Thả viên kẽm vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 loãng

a, Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra của các thí nghiệm trên để xác định các khí X, Y, Z, T

b, Có bốn bình khí mất nhãn, riêng biệt chứa 4 khí vừa điều chế được. Bằng phương pháp hoá học hãy phân biệt các khí trên.

2. Đốt cháy hoàn toàn một phi kim X trong bình chứa khí oxi dư. Khi phản ứng kết thúc thu được một oxit Y trong đó oxi chiếm 56,338% về khối lượng. Xác định phi kim X và viết các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau:
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3. Để đốt cháy hoàn toàn 23,8 g hỗn hợp X (Cu, Fe, Al) cần vừa đủ 14,56 lít khí clo. Nếu hoà tan 0,25 mol hỗn hợp X trong dung dịch HCl dư thì có 4,48 lít khí thoát ra. Biết các thể tích khí đều đo ở đktc. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.


Hướng dẫn giải

1.
a, 
Khí X: O2

Khí Y: CO2


Khí Z: Cl2


Khí T: H2 
2KMnO4  
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2HCl + Na2CO3 (  2NaCl + CO2 + 2H2O
MnO2  +  4HCl  
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Zn + H2SO4  ( ZnSO4  + H2
b, 
Nhận biết các khí: O2; CO2; Cl2 và H2
+ Trích các mẫu thử vào các ống nghiệm riêng biệt đánh số thứ tự cho các thí nghiệm.
+ Cho nước vôi trong vào các mẫu thử:

- Mẫu thử nào làm nước vôi trong vẩn đục là CO2, nhận biết CO2, 
CO2 + Ca(ỌH)2 ( CaCO3 + H2O

- Các mẫu thử còn lại: O2; Cl2 và H2 không có hiện tượng gì. 
+ Cho nước vào 3 mẫu thử còn lại, thả mẩu giấy quỳ tím vào
+ Mẫu thử nào làm quỳ tím hoá đỏ rồi mất màu (do HClO có tính tẩy màu) =>Mẫu thử ban đầu là Cl2.
H2O + Cl2 
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 HCl + HClO

Dẫn 2 mẫu thử còn lại: O2 và H2  qua CuO nung nóng, mẫu thử nào làm CuO màu đen chuyển thành Cu màu đỏ và có hơi nước thoát ra là H2, còn lại là O2
2. Gọi công thức hóa học của oxit là X2On
%mO =56,338% ⇒
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Vậy oxit là P2O5
+ Phương trình phản ứng

4P + 5O2 dư 
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t

¾¾®

 2P2O5
P2O5 + 3H2O 
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 2H3PO4
3. Gọi số mol của Cu, Fe, Al trong 23,8 gam hỗn hợp X lần lượt là x, y, z mol

→ mX = 64x + 56y + 27z = 23,8 (1)
Cu + Cl2 
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 x       x

2Fe + 3Cl2 
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 2FeCl3
 y         1,5y

2Al + 3Cl2 
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 z         1,5z


[image: image42.wmf]2
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 = x + 1,5y + 1,5z = 0,65 (2)
0,25 mol X + HCl → 0,2 mol H2 

[image: image43.wmf]¾¾®

số mol của Cu, Fe, Al trong 0,25 mol hỗn hợp X lần lượt là kx, ky, kz mol

Ta có k(x + y + z) = 0,25 mol (*)

Phương trình phản ứng :

Fe + 2HCl 
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 FeCl2 + H2

ky                                     ky

2Al + 6HCl 
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 2AlCl3 + 3H2
 kz                                          1,5kz

Ta có ky + 1,5kz = 0,2 mol  (2*)

Từ (*) và (2*) 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image47.wmf]xyz0,25
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Từ (1), (2), (3) => x = 0,2 mol; y = 0,1 mol; z = 0,2 mol 

%mCu ≈ 53,78%


%mFe ≈ 23,53%


%mAl ≈ 22,69%
	Câu 3: (4,0 điểm) 
1. Hoà tan Fe3O4 bằng dung dịch H2SO4 (loãng, vừa đủ, không có không khí), thu được dung dịch A; nếu thay dung dịch H2SO4 loãng bằng H2SO4  đặc, nóng thì thu được dung dịch X và có khí không màu mùi xốc thoát ra. Cho Cu dư vào dung dịch A, thu được dung dịch B. Thêm dung dịch NaOH (loãng dư, không có không khí) vào dung dịch B, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn D. Dẫn khí H2  đi qua D nung nóng, viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra trong thí nghiệm trên.

2. Nung nóng 50,56 g hỗn hợp chất rắn gồm FeCO3 và FexOy  trong không khí tới khối lượng không đổi thu được khí A và 44,8 g một oxit sắt duy nhất. Cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 800 ml dung dịch Ca(OH)2 0,15M thu được 8,0 g kết tủa. Tìm công thức phân tử của FexOy?


Hướng dẫn giải

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 đặc 
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 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

Cho Cu vào dung dịch A chỉ xảy ra phản ứng

Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4

Thêm NaOH vào dung dịch B

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4
FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4
Lọc lấy kết tủa đem nung

4Fe(OH)2 + O2 
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 2Fe2O3 + 4H2O

Cu(OH)2 
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 CuO + H2O

Chất rắn D gồm Fe2O3 và CuO, dẫn H2 qua D

CuO  + H2 
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   Cu + H2O
Fe2O3 + 3H2 
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2. Ta có 
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2FexOy + 
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TH1: Ca(OH)2 dư
Ca(OH)2 + CO2 
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CaCO3 + H2O
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image62.wmf]xy
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image64.wmf]xy
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số mol Fe trong FexOy = 0,28.2 - 0,08=0,48mol
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x:y=nFe :n O= 0.48:0.9= 8:15  (loại)

TH2: Ca(OH)2 hết => CO2 dư hoà tan một phần kết tủa tạo muối Ca(HCO3)2
Ca(OH)2 + CO2 
[image: image69.wmf]¾¾®

CaCO3 + H2O

Ca(OH)2 + 2CO2
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 Ca(HCO3)2
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FeO

n

=44,8/160=0,28mol
số mol Fe trong FexOy = 0,28.2-0,16=0,4mol
số mol O trong FexOy = 
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[image: image83.wmf]Þ

x:y=nFe:nO=0,4:0,6=2:3   
[image: image84.wmf]Þ

 Vậy oxit là Fe2O3
	Câu 4: (4,0 điểm) 

1. Cho thí nghiệm tiến hành như hình vẽ bên.

[image: image85.png]



a, Viết các phương trình hóa học xảy ra trong thí nghiệm và cho biết khí X, Y là khí gì? 

b, Nếu thay bình nước brom dư bằng bình dung dịch Ca(OH)2 dư thì có hiện tượng gì xảy ra? Viết các phương trình hóa học minh hoạ.

2. Từ đất đèn và các hợp chất vô cơ cần thiết khác, hãy viết các phương trình hóa học để điều chế axit axetic.

3. Bằng kiến thức hoá học hãy nêu phương pháp để:

a, Làm sạch khí metan có lẫn khí etilen và axetilen.

b, Làm sạch etilen có lẫn axetilen.

Viết các phương trình hóa học xảy ra nếu có.


Hướng dẫn giải

1.

a
CaSO3 
[image: image86.wmf]+

 2HCl   (   CaCl2 
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 SO2 
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 H2O


CaCO3 
[image: image89.wmf]+

 2HCl   ( CaCl2 
[image: image90.wmf]+

 CO2 
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 H2O
Khí X là SO2 do SO2 tác dụng với nước brom, khí Y là CO2 không phản ứng.

b. Nếu thay nước Brom bằng Ca(OH)2dư thì có kết tủa trắng xuất hiện.


SO2 
[image: image92.wmf]+

 Ca(OH)2 ( CaSO3 
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 H2O 
            CO2 
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 Ca(OH)2 ( CaCO3 
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 H2O
2.

CaC2 
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H2O→Ca(OH)2
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C2H2
CH≡CH
[image: image98.wmf]+

 H2  
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 CH2= CH2
CH2=CH2
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H2O 
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C2H5OH
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 O2  
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     CH3COOH
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H2O

3.

a, Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch brom, metan không phản ứng sẽ thoát ra
C2H2 + 2Br2 
[image: image105.wmf]¾¾®

 C2H2Br4
C2H4 + Br2
[image: image106.wmf]¾¾®

 C2H4Br2
b, Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch AgNO₃/NH₃:

CH≡CH + 2AgNO3 + 3NH3 → AgC≡CAg↓+ NH4NO3
CH2=CH2 không phản ứng và thoát ra ngoài
	Câu 5: (4,0 điểm) 

1. Cho 2 hợp chất hữu cơ X, Y chứa nguyên tố C, H, O và chỉ chứa các nhóm chức -OH, -COOH. Biết X, Y có thể phản ứng được với nhau; X, Y đều phản ứng được với Na; dung dịch của Y làm quỳ tím hoá đỏ. Khối lượng mol phân tử của X, Y lần lượt là 46 và 76. Xác định công thức hóa học của X, Y và viết các phương trình hóa học xảy ra.
2. Cho 10,5 g hỗn hợp A gồm một rượu no đơn chức CnH2n+1OH và một axit no hai chức  CmH2m (COOH)2 tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít khí ở đktc. Để trung hoà hết lượng A trên cần vừa đủ 100 ml dung dịch NaOH 1M. Xác định công thức của rượu và axit có trong A.


Hướng dẫn giải

1. 
X và Y đều phản ứng được với Na => Chứa nhóm -OH hoặc nhóm -COOH

+ Mặt khác MX = 46 => Trong X chứa nhóm OH => X sẽ là: CH3-CH2-OH

+ Mặt khác dung dịch Y làm quỳ tím hoá đỏ nên Y chứa nhóm chức -COOH 
MY =76 => Nếu Y chứa hai chức axit thì MY ≥ M(COOH)2 = 90 > 76
=> Y là axit đơn chức gọi CTHH là ACOOH => MACOOH =76 
=> MA = 31 => Chỉ có thể là HO-CH2- có khả năng thỏa mãn
Vậy A có công thức là : HO – CH2 – COOH 

2. 
Đặt x và y lần lượt là số mol của CnH2n+1OH và CmH2m (COOH)2 
                2CnH2n+1OH + 2Na (  2CnH2n+1ONa + H2                              (1)
Mol              x                                                    0,5x

                CmH2m (COOH)2 + 2Na ( CmH2m (COONa)2 + H2                (2)
Mol               y                                                                    y
                CmH2m (COOH)2 + 2NaOH ( CmH2m (COONa)2 + H2O         (3)

Mol                  y                      0,1

Theo phản ứng (3): y =
[image: image107.wmf]NaOH

n

2

= 0,05 (mol)

Theo phản ứng (1) và (2)                 0,5x + y = 0,1 => x = 0,1mol

Ta lại có 0,1(14n + 18) +0,05(14m + 90)= 10,5 => 1,4n + 0,7m = 4,2  (n, m 
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+ Khi n = 1, m = 4 ta có: Ancol CH3OH và axit  C4H8(COOH)2 
+ Khi n = 2, m = 2 ta có: Ancol C2H5OH và axit  C2H4(COOH)2
Trang 3
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